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Nội dung trình bày

1. Cơ chế điều trị đái tháo đường bằng tế bào gốc
2. Một số kết quả mới: Liệu pháp tế bào gốc trong 

điều trị đái tháo đường
3. Kết luận
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Đái tháo đường là gì?

- Bệnh đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa không đồng 
nhất, có đặc điểm tăng glucose huyết do khiếm khuyết về tiết 
insulin, về tác động của insulin, hoặc cả hai. 

- Tăng glucose mạn tính trong thời gian dài gây nên những rối 
loạn chuyển hóa carbohydrate, protide, lipide, gây tổn thương ở 
nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt ở tim và mạch máu, thận, 
mắt, thần kinh
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Chẩn đoán 
tiền ĐTĐ
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Phân loại đái tháo đường

Đái tháo đường típ 1 

(do phá hủy tế bào 

beta tụy, dẫn đến 
thiếu insulin tuyệt đối)

Đái tháo đường típ 2 

(do giảm chức năng của 

tế bào beta tụy tiến triển 

trên nền tảng đề
kháng insulin).
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Phân biệt
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Phần 2

CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG 
BẰNG TẾ BÀO GỐC
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Tế 
bào 
gốc

Điều trị bệnh bằng ghép tế bào gốc

Điều trị bệnh bằng ghép mô cơ quan
Mô/cơ 
quan

Yếu tố 
tiết từ 
TBG Điều trị bệnh bằng yếu tố tiết

Tế bào 
biệt hóa

Điều trị bằng cách ghép tế bào 
trưởng thành

1

2

3

4

4 kịch bản sử dụng 
tế bào gốc trong 
điều trị bệnh
(Liệu pháp tế bào 
gốc)
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Tại sao ghép tế bào gốc dùng để trị 
đái tháo đường?

Tế bào gốc 
tạo máu

Tế bào gốc 
trung mô

Tế bào gốc 
tụy
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Liệu pháp tế 
bào gốc trong 
điều trị đáo 
tháo đường

Tế 
bào 
gốc

Ghép tế bào gốc tạo 
máu/ghép tế bào gốc trung 
mô/tế bào gốc tụy

Ghép tụy đảo (từ MSC, ESC, 
iPSC)

Mô/cơ 
quan

Yếu tố 
tiết từ 
TBG Ghép EV/exosome (từ MSC) 

Tế bào 
biệt hóa

Ghép tế bào tiết insulin/tế 
bào beta (từ MSC, ESC, 
iPSC)

1

2

3

4
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Gián tiếp

Kích thích tái 
tạo
tụy và các mô 
bị tác động 

Kháng viêm

Điều biến miễn dịch

Kích thích hình thành mạch máu mới

Kích thích tế bào gốc nội sinh tăng sinh

“Cứu” các tế bào bị tổn thương, già

Ức  chế quá trình hình thành sẹo, xơ

Điều trị bệnh tự miễn (ĐTĐ 1)

Trực tiếp
Tái lập lại tuyến tụy nhờ cơ chế biệt 
hóa tái tạo

Ghép tế bào gốc tụy
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Ghép tế bào beta để điểu trị đái tháo đường típ 1

Tế bào gốc Tế bào 
beta Bệnh nhân
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Phần 3:
Cập nhật một số ứng dụng

trong điều trị đái tháo đường bằng 
tế bào gốc
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Các kịch bản điều trị lâm sàng đái tháo đường hiện 
nay đang sử dụng tế bào gốc

Tế bào tiết 
insulin/tụy đảo

Tế bào gốc
Vạn năng 
cảm ứng

Tế bào gốc trung mô

Hỗn hợp tế bào có 
nhân (giàu tế bào 

gốc)

Mô mỡ, tủy 
xương, 

cuống rốn

Tiêm dưới da
Gan

Tĩnh mạch
Động mạch tụy
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1.1. Điều trị bằng tế bào gốc trung mô



HỘI NG HỊ KHOA HỌC B ỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG  Ư ƠNG  NĂM 2 0 2 5



HỘI NG HỊ KHOA HỌC B ỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG  Ư ƠNG  NĂM 2 0 2 5



HỘI NG HỊ KHOA HỌC B ỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG  Ư ƠNG  NĂM 2 0 2 5



HỘI NG HỊ KHOA HỌC B ỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG  Ư ƠNG  NĂM 2 0 2 5



HỘI NG HỊ KHOA HỌC B ỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG  Ư ƠNG  NĂM 2 0 2 5



HỘI NG HỊ KHOA HỌC B ỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG  Ư ƠNG  NĂM 2 0 2 5



HỘI NG HỊ KHOA HỌC B ỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG  Ư ƠNG  NĂM 2 0 2 5



HỘI NG HỊ KHOA HỌC B ỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG  Ư ƠNG  NĂM 2 0 2 5



HỘI NG HỊ KHOA HỌC B ỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG  Ư ƠNG  NĂM 2 0 2 5

Biến chứng mạch 
máu mới

Biến chứng vi 
mạch

Bệnh thần kinh 
ngoại biên
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Nhồi máu cơ tim

Đau thắt ngực

Đột quỵ

Cắt cụt chi
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Bệnh thận ĐTĐ

Bệnh võng mạch
ĐTĐ
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• Truyền tế bào gốc trung mô là một phương pháp điều trị mang lại 
nhiều lợi ích cho bệnh nhân, không chỉ ổn định đường huyết mà 
còn giảm đáng kể một số biến chứng đái tháo đường

• Hiện nay quy trình điều trị chưa được tối ưu: 
• Loại tế bào gốc
• Liều/lượng tế bào gốc
• Chế độ truyền lặp lại 
• Điều trị phối hợp
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1.2. Điều trị bằng tế bào tiết insulin
Điều trị đái tháo đường type 1 thành công bằng tế bào gốc

Năm 2024, thế giới chứng kiến một bệnh nhân đã được chữa thành 
công đái tháo đường type 1 bằng cách ghép tụy đảo được biệt hóa từ tế 
bào gốc vạn năng cảm ứng. Nghiên cứu này được tiến hành bởi các 
nhà khoa học tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc. 
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1.2. Điều trị bằng tế bào tiết insulin (tt)
Lần đầu tiên điều trị thành công đái tháo đường type 2 bằng cách ghép tụy 
đảo biệt hóa từ tế bào gốc

Lần đầu tiên trên thế giới, một bệnh nhân đái tháo đường type 2 người Trung Quốc được chữa 

thành công bằng tế bào gốc tại Trung Quốc. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Trung Quốc 

đã thực hiện quy trình cấy ghép tế bào tụy đảo để điều trị bệnh đái tháo đường type 2 của một 

nam bệnh nhân 59 tuổi có 25 năm bệnh đái tháo đường.
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1.3. Thế hệ mới: Zimislecel – “off-the-shelf” tế bào tiết insulin
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Biệt hóa tế bào iPSC thành tế bào beta
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Bảng Tóm tắt Quy trình Sản xuất:
Giai đoạn Mục tiêu Phương pháp/Công nghệ chính

1. Ngân hàng TB Có nguồn tế bào gốc chuẩn, an toàn
Tạo lập và kiểm định dòng tế bào 
gốc vạn năng allogeneic

2. Nhân rộng Sản xuất số lượng tế bào gốc lớn
Nuôi cấy trong Bioreactor (lò phản 
ứng sinh học)

3. Biệt hóa
Chuyển đổi tế bào gốc thành tế bào 
đảo tụy sản xuất insulin

Kích hoạt các con đường tín hiệu 
sinh học bằng yếu tố tăng trưởng

4. Thu hoạch
Thu thập các cụm tế bào đảo tụy 
(SC-islets) Ly tâm, rửa và lọc

5. Đóng gói
Tạo thành phẩm ổn định, sẵn sàng 
sử dụng

Định lượng, cho vào túi truyền và 
làm đông lạnh sâu

6. Truyền Đưa tế bào vào cơ thể bệnh nhân Truyền qua tĩnh mạch cửa
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Tương lai của ghép beta cells
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Kết luận
• Trong những năm gần đây, liệu pháp tế bào gốc có những bước tiến đáng kể 

trong điều trị đái tháo đường. 
• Hai chiến lược chính được sử dụng: ghép tế bào gốc trung mô và ghép tế bào 

tiết insulin biệt hóa từ tế bào gốc.
• Cơ chế điều trị của liệu pháp tế bào gốc đa dạng phục thuộc vào chiến lược 

ghép.
• Cùng với sự ra đời của công nghệ chỉnh sửa gen, quá trình biệt hóa thành tế bào 

beta được tối ưu với hiệu năng cao, ghép tế bào tiết insulin off-the-shelf sẽ trở 
thành chiến lược hiệu quả trong điều trị đái tháo đường. 
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